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	CỤM TÂY BẮC BỘ

	1 
	Hòa Bình
	Lưu Văn Thường

0945 698 207


	27/12/77

Kinh
	
	Bí thư Chi đoàn Sở Tư pháp; Phó giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp Hòa Bình
	- Hoạt động Đoàn, Hội tại đơn vị: Tham gia nhiệt tình các hoạt động đoàn do đoàn cơ sở và Đoàn cấp trên tổ chức. Cùng BCH Chi đoàn tổ chức nhiều hoạt động, phong trào VHVN TDTT chào mừng các ngày lễ lớn của cơ quan và đất nước; tham gia các đợt quyên góp ủng hộ nhân đạo, từ thiện xã hội.

- Trong quá trình công tác, có nhiều ý tưởng, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ như: Sáng kiến “Một số phương pháp đẩy mạnh và tăng cường công tác trợ giúp pháp lý lưu động của Trung tâm”; “Tập hợp hóa các văn bản quy phạm pháp luật thông qua mạng Internet phục vụ công tác trợ giúp pháp lý”;“Xây dựng nội dung tập huấn và rèn luyện kỹ năng thuyết trình của viên chức mới của Trung tâm”;“Hướng dẫn CLB trợ giúp pháp lý phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng cấp xã trong việc sử dụng kinh phí của trung tâm”.
	- Chiến sĩ thi đua cơ sở 2008, 2009.

- Bằng khen của Bộ Tư pháp.

- Bằng khen của LĐLĐ tỉnh.

- Giấy khen của Sở Tư Pháp, Ban Chỉ huy quân sự thành phố, Đoàn khối cơ quan tỉnh.

	2 
	Sơn La
	Trần Văn Quang

0912 001 979
	10/5/77

Kinh
	
	- Bí thư Đoàn Trường; Trưởng Phòng thể nghiệm và tổ chức biểu diễn Trường Trung cấp VHNT và Du lịch Sơn La
	- Đề tài nghiên cứu “Tìm hiểu nét đặc trưng trong Khắp một lao (Hát cúng) Thái đen huyện Thuận Châu, Sơn La”.

- Tham gia biểu diễn nhiều chương trình nghệ thuật có chất lượng cao, góp phần giữ gìn và bảo lưu các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

- Tham gia giảng dạy âm nhạc tại trường. Giải nhất cuộc thi sáng tác ca khúc về Sơn La.
	- Bằng khen của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
- Giấy khen của Sở VHTT DL.

- Danh hiệu Thanh niên làm theo lời Bác của Tỉnh đoàn.
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	Điện Biên
	Phạm Thanh Nam

0983355749
	13/8/1982
	
	Phó Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài Chính, Phó Giám đốc TT CNTT và Truyền thông, Sở TTTT Điện Biên
	- Là Bí thư chi đoàn, tích cực tổ chức các hoạt động sinh hoạt Đoàn nâng cao kĩ năng nghiệp vụ và chăm sóc đời sống tinh thần cho Đoàn viên trong chi đoàn.

- Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Nghiên cứu chuyên sâu, đề xuất nhiều ý tưởng sáng tạo phục vụ cho công tác chuyên môn được lãnh đạo đánh giá cao và áp dụng thực tế.
	- Danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2008 – 2011

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2009, 2010, 2011.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TTTT năm 2011

	4 
	Lào Cai
	Trần Thị Hồng Giang

0915 261 006
	
	27/8/80

Kinh
	Bí thư Chi đoàn; Chuyên viên Phòng Tổ chức hành chính, Ban quản lý các cửa khẩu Lào Cai
	- Hoạt động đoàn: Tham gia nhiệt tình các hoạt động của đoàn, hội và các công tác xã hội; Tham mưu với lãnh đạo cơ quan để chi đoàn đăng ký và đảm nhận 3 công trình, phần việc thanh niên.

- Có nhiều sáng kiến, ý tưởng sáng tạo trong công tác như:
+ Tham gia xây dựng “Đổi mới giao diện của Website của BQL khu KTCK trên cổng thông tin điện tử của Tỉnh”.

+ Đồng sáng kiến: “Phương án nắn dòng suối tạo vùng trũng chứa đát xây dựng mở rộng mặt bằng Khu TM - CN Kim Thành”.

+ Đồng sáng kiến: “Phương án chuyển đổi xe thô sơ tự chế”.
+ Ý tưởng kịch bản và đạo diễn bộ phim tài liệu: “10 năm khai thác lợi thế kinh tế cửa khẩu”.
+ Tham gia phối hợp với tổ công tác 135 trong việc tổ chức thành công các công tác giúp đỡ thực tế thiết thực và hiệu quả tại xã 135 nơi cơ quan nhận giúp đỡ.
	- Danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở 2009, 2010, 2011.

- Danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

- Bằng khen của tỉnh đoàn.

- Bằng khen của  UBND Tỉnh.
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	Yên Bái
	1. Phạm Mỹ Lan

0979.095118
	
	27/8/1979

Kinh 
	Tổng Phụ trách Đội Trường THCS Nguyễn Du, TP. Yên Bái
	- Trong các hoạt động Đoàn, Hội, Đội tại đơn vị, với vai trò là người được giao nhiệm vụ phụ trách, bản thân luôn tích cực, chủ động học hỏi và sáng tạo, đưa ra các ý tưởng giải pháp giúp cho các hoạt động có sự đổi mới phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và đáp ứng nhu cầu của học sinh.

- Trong những năm học qua, bản thân đã xây dựng nhiều đề tài, sáng kiến kinh nghiệm góp phần đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng bộ môn:

+ Đề tài “Phát huy tính tích cực của học sinh trong giờ dạy kỹ năng đọc Tiếng Anh lớp 9” năm học 2008 – 2009.

+ Đề tài “Phát huy tính tích cực của học sinh trong giờ dạy kỹ năng đọc Tiếng Anh lớp 8” năm học 2009 – 2010.

+ Đề tài “Dạy từ vựng tiếng Anh lớp 6 theo định hướng chuẩn kiến thức kỹ năng” năm học 2010 – 2011.

+ Đề tài “Ứng dụng Bản đồ tư duy giúp học sinh hệ thống từ vựng và ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7” năm học 2011 – 2012.

Các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm luôn được Hội đồng khoa học cấp nhà trường và thành phố đánh giá cao trong các đợt hội giảng, thi giáo viên giỏi.
	- Giáo viên giỏi cấp thành phố năm học 2009 – 2010, 2012 – 2013.

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2009 – 2010, 2010 – 2011, 2012 – 2013.

	6 
	
	2. Nguyễn Duy Hiếu

0942.457168
	13/8/1979

Kinh 
	
	Phó Bí thư Huyện đoàn Lục Yên.
	- Xây dựng Kế hoạch tổ chức công trình phần việc thanh niên; Kế hoạch tổ chức thi sát hạch cán bộ Đoàn khối xã, thị trấn; Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng cán bộ Đoàn tại cơ quan chuyên trách Huyện đoàn.

- Triển khai thực hiện tốt các phong trào của Đoàn, Hội tại đơn vị như CVĐ “Tuổi trẻ Lục Yên làm theo lời Bác”, phong trào “5 xung kích”, “4 đồng hành”…

- Bản thân được phân công làm chỉ huy trưởng nhiều công trường thanh niên tình nguyện trong đó có công trình thanh niên làm đường về nguồn từ thôn Tặng An xã Mường Lai huyện Lục Yên đi thôn Sài Khao xã Yên Lâm huyện Hàm Yên, Tuyên Quang được chọn là 1 trong 10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc do Trung ương Đoàn bình chọn trong Năm Thanh niên 2011.
	- Bằng khen của UBND tỉnh Yên Bái về thanh niên làm theo lời Bác nhiệm kỳ 2007 – 2012.

- Bằng khen của  TW Đoàn 2009

- Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam 2008

- Nhiều hình thức khen thưởng cấp huyện khác.

	CỤM ĐÔNG BẮC BỘ

	7 
	Tuyên Quang
	Nguyễn Đức Lâm

01668666868
	27/7/1982
	
	Phòng Công nghệ thông tin, BHXH tỉnh Tuyên Quang
	- Với vai trò Bí thư đoàn BHXH tỉnh Tuyên Quang, luôn tích cực nghiên cứu các mô hình tổ chức hoạt động Đoàn và sinh hoạt cho ĐVTN; vận động ĐVTN tham gia đầy đủ các phong trào của Đoàn cấp trên phát động.

- Tích cực trong công tác chuyên môn, đặc biệt có nhiều đề tài đóng góp cho công tác Cải cách hành chính trong cơ quan, về áp dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn để nâng cao năng suất và chất lượng công việc.
	- Bằng khen “Thanh niên tiên tiến trong cải cách hành chính” năm 2010 do TƯ Đoàn trao tặng.

- Giấy khen của Giám đốc BHXH tỉnh năm 2009. 
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	Hà Giang
	Đoàn Thị Hồng Minh

01646.285676
	
	05/9/1980

Kinh 
	Tổ phó chuyên môn Văn – Sử - Địa; Bí thư Đoàn trường Phổ thông DTNT cấp II – III Yên Minh, Hà Giang
	- Hoạt động Đoàn, Hội tại đơn vị: Là Bí thư Đoàn trường, bản thân luôn làm tốt công tác tham mưu với chi bộ Đảng, BGH nhà trường về các hoạt động Đoàn – Hội – Đội, chỉ đạo tổ chức phát động được nhiều đợt thi đua thu hút đông đảo ĐVTN giáo viên, học sinh tham gia; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, trang trí lớp học thân thiện, phòng ở kiểu mẫu; tổ chức Hội thi Rung chuông vàng, Hội thi Học sinh thanh lịch, Hội thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức HCM, Hội trại về nguồn, Hội thi vũ quốc tế, các trò chơi dân gian. Đoàn trường tổ chức mô hình hỗ trợ học tập với CLB các môn học góp phần nâng cao chất lượng dạy học, được đánh giá là Đoàn trường xuất sắc cấp tỉnh.

- Thành tích công tác: Với đề tài sáng kiến kinh nghiệm “Một số giải pháp bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 ở  trường PTDT Nội trú cấp II – III Yên Minh”, được sự quan tâm của BCH nhà trường, sự đồng tình nhất trí của Hội đồng khoa học nhà trường và các giáo viên, học sinh trong trường, sau 02 năm triển khai, áp dụng, qua khảo sát cho thấy chất lượng ôn luyện của giáo viên được nâng lên rõ rệt, có thái độ tích cực, nhận thức đúng đắn về công tác bồi dưỡng, ôn luyện học sinh giỏi, tỉ lệ học sinh giỏi tăng theo từng năm học: 2009 – 2010, có 03 đạt giải trong số 04 em dự thi; 2010 – 2011, 05 em đi thi đều đạt giải; 2011 – 2012, 08 em đi thi đều đạt giải. Đề tài đã tác động tích cực tới việc bồi dưỡng, ôn luyện học sinh giỏi của giáo viên và tiếp thu lĩnh hội tri thức của học sinh, góp phần nâng cao ý thức tự học, lòng say mê bộ môn, tự nghiên cứu, bồi dưỡng của giáo viên và học sinh nhà trường. Đề tài đã được Hội đồng khoa học nhà trường thẩm định, công nhận và đánh giá cao. 
	- Bằng khen của UBND tỉnh 2007.

- Bằng khen của TW Đoàn: đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TN trường học 2012

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2007, 2008, 2009, 2011, 2012.

- Bằng khen của Tỉnh đoàn Hà Giang 2008, 2009, 2010, 2011.

- Giấy khen của Công đoàn ngành giáo dục Hà Giang 2009, 2010, 2012.

- Giấy khen của Đảng bộ huyện Yên Minh 2010, UBND huyện Yên Minh 2012; Chứng nhận giáo viên giỏi cấp huyện 2007, 2009, 2010.
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	Thái Nguyên
	1. Phạm Công Huấn

0983620071
	26/7/1978
	
	Văn phòng Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên
	- Bí thư Đoàn Sở GTVT tỉnh, ủy viên BTV Đoàn khối cơ quan tỉnh; Liên tục có nhiều sáng kiến đóng góp cho phong trào Đoàn tại cơ quan: chương trình “Đổi mới công tác tuyên truyền Luật GTĐB ở cơ sở”; tham gia tổ chức ngày hội “Thanh niên với Văn hóa giao thông”…

-  Các sáng kiến trong công tác chuyên môn: Sáng kiến về “Bản tin công tác an toàn giao thông” năm 2009; sáng kiến đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền giao thông ở cơ sở năm 2010 - 2011.
	- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2009, 2010, 2011

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT năm 2012.
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	2. Hoàng Trần Nam

0916633222
	17/02/1982

Nùng
	
	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thái Nguyên
	- Với vai trò Bí thư Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, luôn gương mẫu và vận động Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các công tác Đoàn và các phong trào do Đoàn cấp trên phát động. Tổ chức được nhiều hoạt động văn nghệ thể thao và chăm lo đời sống đoàn viên thanh niên trong chi đoàn.

- Luôn nghiệm túc, nhiệt tình trong công tác chuyên môn, đưa ra nhiều sáng kiến trong công tác như:

+ Sáng kiến ứng dụng CNTT trong công tác tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ tại các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2009.

+ Thực hiện đề tài quy trình giám sát của HĐND, thường trực HĐND cấp tỉnh năm 2010.
+ Sáng kiến nâng cao kỹ năng tham mưu, giúp việc của cán bộ, công chức trong hoạt động giám sát của thường trực HĐND.
	- Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở liên tục từ 2006-2011

- Bằng khen của UBND tỉnh 2011

- Bằng khen của Thủ tướng vì có nhiều thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng XHCN và BVTQ năm 2012
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	3. Đặng Kim Dũng
	28/9/1983
	
	Phó quản đốc Phân xưởng Cơ điện, Nhà máy cán thép Thái Nguyên
	- Bí thư Đoàn TN nhà máy. Luôn tích cực, chủ động trong tham gia tổ chức các hoạt động của Đoàn Công ty bằng nhiều cách làm sáng tạo. Nâng cao chất lượng của “Đội thanh niên xung kích”, xung kích đảm nhận các công trình thanh niên trong hoạt động sản xuất của Nhà máy, phối hợp tổ chức thành công các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho Đoàn viên TN trong nhà máy.

- Trong công tác chuyên môn, đóng góp giải pháp cải tiến hệ thống bôi trơn mỡ tự động cho hệ thống máy cán, được lãnh đạo nhà máy đánh giá cao, áp dựng thực tiễn giúp tiết kiệm gần 1,5 tỷ đồng đồng thời tăng năng suất sản xuất cho nhà máy
	- Giải nhì Giải thưởng Sáng tạo trẻ tỉnh năm 2011

- Danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh năm 2012

- Danh hiệu Lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước cấp Tổng liên đoàn năm 2011.
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	Bắc Kạn
	Nông Đình Thép

0973 886 262
	7/11/1980

Tày
	
	Bí thư Chi đoàn Sở Công thương; Phó trưởng Phòng quản lý công nghiệp, Sở Công thương Bắc Kạn
	- Bản thân đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, tham mưu lịp thời cho lãnh đạo ban hành các văn bản quản lý thuộc chức năng nhiệm vụ, áp dụng tốt công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thường xuyên nắm bắt và trao đổi thông tin với các doanh nghiệp, từ đó góp ý cho các đơn vị nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

- Thành tích nổi bật: Sáng kiến “Kho chứa VLNCN lưu động kiểu tháo lắp” được các đơn vị sử dụng đánh giá cao về hiệu quả (thời gian lắp dựng kho nhanh, tiết kiệm chi phí trên 100 triệu đồng), cũng như đảm bảo an toàn lao động.
	- Bằng khen của UBND Tỉnh.

- Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ VN.

- Đạt giải 3 Hội thi sáng tạo kỹ thuật Tỉnh. 

- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2011.

	13 
	Cao Bằng
	1. Lục Trọng Hiếu

0912 404 466
	26/5/1979

Kinh
	
	Trưởng Trung tâm tin học VNPT Cao Bằng, UVBCH Công đoàn VT Cao Bằng
	- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn có các ý tưởng cải tiến các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

- Có giải pháp ứng dụng CNTT với mô hình mạng lưới viễn thông toàn tỉnh đã được kết nối; xây dựng chương trình phần mềm báo cáo và quản lý điều hành sản xuất kinh doanh toàn đơn vị qua hệ thống mạng Mega WAN.
	- Bằng khen của UBND tỉnh Cao Bằng. 

- Bằng khen của Tập đoàn BCVT.

- Chiến sĩ thi đua cơ sở 2009, 2010, 2011.

- Giải nhì sáng tạo kỹ thuật Cao Bằng

	14 
	
	2. Nguyễn Thị Vân  Chi

0983 055 899
	
	15/5/80

Tày
	Bí thư đoàn Trường; Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng
	- Tham gia hoạt động đoàn: Bản thân luôn cố gắng chủ động bám sát kế hoạch, xây dựng chương trình hành động cho từng tháng, năm theo chủ đề và đạt kết quả tốt được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao.

- Thành tích công tác: 

+ Có nhiều đề xuất sáng kiến góp phần thực hiện nhiệm vụ dạy và học hiệu quả hơn như: đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại, sáng kiến về xây dựng tấm gương mẫu mực đi đầu trong mọi hoạt động...

+ Hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học: “Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy môn TTHCM tại Trường”.
	- Giấy khen của Tỉnh đoàn Cao Bằng.

- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Danh hiệu lao động tiên tiến năm 2010, 2011.

- Chiễn sĩ thi đua cơ sở năm 2012.

	CỤM TRUNG DU BẮC BỘ

	15 
	Quảng Ninh
	Phạm Công Quý
	12/9/1982
	
	Đài Truyền hình - Truyền thanh Cô Tô, Quảng Ninh
	- Là Bí thư chi đoàn văn hóa truyền hình Cô Tô, luôn gương mẫu tham gia và vận động đvtn tích cực hưởng ứng các hoạt động và phong trào của Đoàn cấp trên phát động.

- Với điều kiện làm việc khó khăn tại huyện đảo xa xôi, luôn cố gắng tích cực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn được giao, đặc biệt, đầu tư nghiên cứu và đề xuất thực hiện chương trình truyền thanh riêng của địa phương, góp phần đưa nhân dân huyện đảo tiếp cận với thông tin nhiều hơn, mang lại những giá trị về xã hội và an ninh.
	- Nhiều lần được báo Quảng Ninh và Đài truyền hình Quảng Ninh trao giấy khen vì thành tích tuyên truyền xuất sắc

- Đạt nhiều giải cao trong các liên hoan phát thanh, truyền hình cấp tỉnh.

	16 
	Bắc Giang
	Nguyễn Thị Minh Duyên

0977036272
	
	25/1/1984
	Giáo viên trường THPT Yên Dũng số 1, tỉnh Bắc Giang
	- Với vai trò ủy viên BTV Đoàn trường, tích cực đóng góp cho hoạt động Đoàn - Hội của trường và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

- Tích cực nghiên cứu các phương pháp giảng dạy hiệu quả phục vụ công tác chuyên môn, điển hình là “Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Ngữ văn”; “Những chuyên đề lý luận cơ sở trong bồi dưỡng học sinh giỏi ngữ văn lớp 12”; “Phương pháp thiết kế bài giảng điện tử E-Learning môn Ngữ văn” (đề tài cấp bộ 2012)
	- Chiến sỹ thi đua cơ sở từ năm 2008-2011

- Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh 2011

- Giấy khen của UBND huyện, Bí thư Huyện ủy về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009

	17 
	Bắc Ninh
	Dương Thị Thanh Nga
	
	1/9/1980

Kinh
	Giáo viên, Tổ trưởng Tổ tổng hợp trường THPT chuyên Bắc Ninh.
	- Hoạt động đoàn: cùng đoàn Trường đè ra nhiều hoạt động thiết thực về VHVN và TDTT, tổ chức và phát triển sâu rộng phong trào tình nguyện; Tham mưu và đóng góp nhiều ý kiến cho đoàn trường để thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển.

- Thành tích công tác: Thực hiện đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học địa lý THPT” nhằm nâng cao chất lượng dạy và học… đề tài có tính thực tiễn cao và bản thân đã nhiều lần thực hiện thành công.
	- Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh.

- Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

- 2 lần được tặng Bằng khen của Trung ương đoàn.

- Bằng khen của UBND Tỉnh.

- Giấy khen của Tỉnh đoàn, Sở GD & ĐT Tỉnh.

	18 
	Phú Thọ
	Triệu Đăng Định

0975.087666
	07/11/1981

Kinh 
	
	- Phòng Kỹ thuật - An toàn và môi trường, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

- Phó Bí thư Đoàn TN Công ty
	- Là cán bộ kỹ thuật được phân công theo dõi, giám sát quá trình sản xuất tại xí nghiệp Axit, luôn sâu sát quá trình sản xuất của từng dây chuyền để nắm vẵng mặt mạnh, yếu của từng thiết bị để đề ra các giải pháp cụ thể vận hành dây chuyền đạt năng suất cao nhất đảm bảo chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường.

- Nhiều sáng kiến được áp dụng trong sản xuất đảm bảo yêu cầu như: Đề xuất đấu song song 02 thiết bị trao đổi nhiệt 3011 và 304 nhằm tăng hiệu suất chuyển hóa toàn máy tiếp xúc và tăng sản lượng dây chuyền axit 2; Lắp đặt các Thùng cao vị nước cho bộ phận hấp thụ của 3 dây chuyền sản xuất axit để đảm bảo cấp nước ổn định… Các giải pháp được triển khai đã làm lợi cho đơn vị hàng trăm triệu đồng.
	- Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ VN 2011.

- Bằng khen của Tập đoàn Hóa chất VN 2012

- Các hình thức khen thưởng khác.

	19 
	Vĩnh Phúc
	Nguyễn Đức Thiện
	20/8/1980

Kinh
	
	Phó trưởng Phòng Công thương huyện Tam Dương
	- Hoạt động đoàn: Tham gia xây dựng cơ quan văn hóa và đạo đức nghề nghiệp; hưởng ứng các phong trào do Huyện đoàn phát động như: Hiến máu nhân đạo, thắp nến tri ân, đảm bảo an toàn giao thông.

- Thành tích công tác:

+ Trong lĩnh vực xây dựng và giao thông: Tham gia quy hoạch và phát triển một số khu vực có hiệu quả, dự thảo kế hoạch phát triển giao thông nông thôn. Tham mưu văn bản chỉ đạo ban an toàn giao thông Huyện, phòng ban các ban ngành đoàn thể hưởng ứng và phát động thập kỷ “Hành động vì an toàn giao thông đường bộ toàn cầu” trên địa bàn huyện. Tham mưu văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai làm đường giao thông nông thôn năm 2011.

+ Trong Công thương nghiệp: Tham mưu chương trình làm việc với Sở Công thương Tỉnh về đề xuất các đơn vị được ưu tiên cấp điện trên địa bàn huyện. Tham mưu và dự thảo nhiều báo cáo thúc đẩy công thương nghiệp trong huyện phát triển, các báo cáo liên quan đến lĩnh vực thương mại dịch vụ, khoa học và công nghệ. 
	- Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2011.

- Bằng khen của UBND Tỉnh.

	CỤM ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

	20 
	Hà Nội
	1. Phạm Thúy Hồng

0912066006
	
	20/9/1980
	Chuyên viên chi cục thuế Hà nội
Phó bí thư Đoàn Cục thuế
	- Tham gia nhóm lập sáng kiến, cải tiến năm 2010 – 2011 của phòng thành tra, cụ thể sáng kiến “công cụ hỗ trợ báo cáo kết quả thanh tra tập trung” và sáng kiến “công cụ hỗ trợ phát hiện hóa đơn trùng”, sáng kiến “công cụ hỗ trợ lập hồ sơ thanh tra tự động” 
	- Chiến sỹ thi đua cơ sở 2007, 2008, 2010, 2011

- Giấy khen của tổng cục thuế đã có thành tích xuất sắc trong công tác thuế 2007, 2008, 2010

- Bằng khen của Bộ tài chính năm 2011

- Giấy khen của thành đoàn năm 2010

Đảng viên trẻ thủ đô tiêu biểu nhân dịp 3/2/2010

	21 
	
	2. Nguyễn Thị Bẩy
	
	1980
	Tổng phụ trách Đội, Phó Bí thư Chi đoàn trường Tiểu học Phương Trung II – Thanh Oai- Hà Nội
	Sáng kiến “Nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt dưới cờ ở trường tiểu học”.
	- Đạt giải A cấp huyện và được gửi đi cấp TP. năm 2011 – 2012

- Bằng khen “Giáo viên – TPT Đội có thành tích xuất sắc trong công tác chữ thập đỏ năm 2009” do Hội chữ thập đỏ trao tặng

- Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố 2008 – 2009

- Danh hiệu “Giáo viên _ TPT đội giỏi cấp thành phố” 2011, 2012

	22 
	
	3. Tuấn Nguyên Thủy
	
	09/12/1977
	Phó Chánh Văn phòng Sở Tài chính Hà Nội
Phó bí thư Đoàn Sở Tài chính Hà Nội
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành các báo cáo khiếu nại tố cáo đúng han,

Đóng góp hiệu quả trong quản lý tài chính, tham mưu biên soạn  quy chế chi tiêu nội bộ, tham mưu văn bản quản chi tiêu của sở
	Năm 2008 chiến sỹ thi đua cơ sở

2009 nhận bằng khen của Bộ tài chính

2010 giấy khen của UBND TP hà Nội “người tốt việc tốt cấp thành phố”

2011 danh hiệu chiến sý thi đua cấp Sở

2012 đạt danh hiệu đảng viên trẻ tiêu biểu thủ đô

	23 
	
	4. Nguyễn Thanh Tùng

0904469368
	1979
	
	Phó Trưởng Phòng Hành chính – Tổ chức, Văn phòng UBND TP. Hà Nội

Bí thư Đoàn cơ quan Văn phòng
	Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận một cửa

Tham gia phối hợp rà soát thủ tục hành chính của các sở, ban ngành… theo đề án 30

Trực tiếp phục vụ lãnh đạo UBND TP. tổ chức các hoạt động 1.000 năm Thăng Long
	Bằng khen của Chánh văn phòng UBND TP

Bằng khen đảng viên tiêu biểu thủ đô 2012

	24 
	Hải Phòng
	Phạm Trung Cương

0934589968
	5/11/1984
	
	Trưởng phòng kĩ thuật, Ban điều hành Dự án Nhiệt điện Vũng Áng 1, TCty XD Bạch Đằng
	- Với vai trò Bí thư Đoàn TN Tổng công ty, có nhiều thành tích trong công tác Đoàn, tổ chức thành công nhiều chương trình văn nghệ thể thao cho ĐVTN, tổ chức thành công các hoạt động chào mừng 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên công trường Vũng Áng 1.

- Trực tiếp chỉ đạo thi công 05 công trình thanh niên: “Móng ống khói”, “Thân ống khói”, “Móng thang máy lò hơi”, “Cử xả nước ra biển”, “Tuyến giá đỡ đường ống” mang lại giá trị kinh tế cao, được công nhận là công trình thanh niên cấp thành phố.
	- Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2009-2010-2011

- Danh hiệu chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng năm 2011.

	25 
	Thái Bình
	Nguyễn Như Quang
	1982
	
	Bí thư Đoàn khối cơ quan ủy ban Huyện; Phó Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện Thái Thụy
	- Áp dụng Iso trong quản lý văn bản của huyện.
- Ý tưởng công dân doanh nghiệp tham gia đánh giá chất lượng cán bộ, công chức thông qua việc chấm điểm công khai trên bảng thông tin điện tử đặt tại trụ sở UBND huyện.
	- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 2007, 2008, 2010, 2011

- Giấy khen của UBND huyện.

	26 
	Hải Dương
	1. Phạm Thị Mai

01254.575329
	
	28/01/1980

Kinh 
	Giáo viên Trường THCS Tân An, Thanh Hà, Hải Dương
	- Tích cực hưởng ứng các phong trào Đoàn tại đơn vị.

- Trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, đã có nhiều ý tưởng, sáng kiến trong việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh, tích cực tham gia giáo dục đạo đức học sinh; có nhiều đóng góp trong việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên dạy môn Sinh học trong toàn huyện.

- Một lần đạt giải nhất Hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh, hai lần đạt giải nhất Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện.

- Nhiều sáng kiến xếp loại cấp huyện, cấp tỉnh; nhiều năm liền có học sinh đạt giải nhất, nhì trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, huyện được lãnh đạo nhà trường và Phòng giáo dục ghi nhận.
	- Giấy khen của Sở GD & ĐT Hải Dương

- 6 giấy khen của UBND huyện.

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 2006

- Năm 2011, sáng kiến kinh nghiệm xếp loại A cấp huyện

	27 
	
	2. Trịnh Hoài Nam

0982.969702
	03/5/1981

Kinh 
	
	Phó Bí thư Đoàn Sở GTVT
	- Hoạt động Đoàn, Hội tại đơn vị: Tích cực chủ động tham mưu và tham gia các hoạt động Đoàn cấp trên tổ chức như: tham gia xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Năm ATGT; xung kích tham gia đảm bảo TT ATGT trong các mùa lễ hội, Ngày hội TN với văn hóa giao thông, Thập kỷ hành động vì ATGT đường bộ… do Tỉnh đoàn tổ chức.

- Tham mưu BCH Đoàn Sở xây dựng kế hoạch của Đoàn tham gia CCHC gắn với nội dung trọng tâm trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính; tham gia xây dựng kế hoạch CCHC giai đoạn 2012 – 2020 và trong năm 2012 của Sở GTVT, đồng thời trực tiếp tham gia việc thực hiện các nội dung CCHC của ngành.
	- Giấy khen của Tổng Cục Đường bộ VN.

- Giấy khen của GĐ Sở GTVT.

	28 
	Hưng Yên
	Hoàng Thị Thoan
	
	1983
	Giáo viên trường tiểu học Minh Tân huyện Phù Cừ Hưng Yên
	Thực hiện tốt công tác giảng dạy, phối hợp với nhà trường tổ chức tốt các hoạt động giáo dục đoàn viên, chú trọng công tác phát triển Đội.
Ý tưởng kết hợp sử dụng tin học trong giảng dạy: vẽ tranh, âm nhạc, đàn.
	Năm 2008 được tỉnh đoàn hưng yên tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và PT TTN

2009 giải khuyến khích hội thi giáo viên giỏi của huyện

2011 giải nhất hội thi giáo viên – tổng phụ trách đội giỏi

	29 
	Hà Nam
	Trần Đắc Tiến

0988.826373
	13/5/1977

Kinh 
	
	- Phó trưởng Khoa Kiểm soát các bệnh truyền nhiễm và Vắc xin; Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Nam

- Bí thư Đoàn TN Sở Y tế
	- Tham mưu triển khai công tác tiêm chủng mở rộng. Tỉ lệ tiêm chủng đầy đủ các loại văc xin cho trẻ dưới 1 tuổi luôn đạt trên 99%, vượt chỉ tiêu Bộ Y tế đề ra. Đặc biệt đã tham mưu và triển khai tốt tiêm vắc xin viêm gan B liều sơ sinh và văc xin phối hợp. Do làm tốt công tác tiêm chủng mở rộng nên bảo vệ thành công thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ UVSS, khống chế bệnh sởi và giảm tỉ lệ mắc các bệnh ho gà, bạch hầu, viêm não, lao…

- Tham mưu áp dụng các biện pháp mới trong giám sát, phòng chống và hướng dẫn tuyến dưới điều trị các bệnh nhân mắc cúm A (H1N1) thành công, không để tử vong và giảm đáng kể thiệt hại về kinh tế của tỉnh.

- Đang tham gia triển khai mô hình thí điểm “Quy trình chỉ định tiêm văc xin và tư vấn trước tiêm chủng tại huyện Bình Lục” bước đầu đạt kết quả tốt.
	- Bằng khen UBND tỉnh 2007, 2011

- Bằng khen TW Đoàn 2010

- Bằng khen Bộ Y tế 2011

- Giấy khen Sở Y tế 2012

- Giấy khen Tỉnh đoàn 2009.

- Nhiều hình thức khen thưởng khác.
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	Nam Định
	Bùi Ngọc Định

0988 682 308
	23/10/1982

Kinh
	
	Bí thư huyện Đoàn Xuân Trường
	- Tích cực học tập rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

- Cùng cơ quan Huyện đoàn xây dựng cơ quan đoàn kết thống nhất trong sạch vứng mạnh.

- Cùng vơi tập thể cơ quan triển khai thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

- Xây dựng quỹ học bổng “Sóng Hồng” giúp cho học sinh nghèo vượt khó.
	- Bằng khen của Trung ương Đoàn năm 2008, 2009, 2010, 2011.

- Bằng khen của Chánh án tòa án nhân dân tối cao.

- Giấy khen của UBND huyện

	CỤM BẮC TRUNG BỘ
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	Thanh Hóa
	Bùi Thị Kiều Oanh

0942207915
	
	09/06/1980
	Phó Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa
	- Với vai trò Bí thư đoàn trường, tích cực tổ chức các hoạt động Đoàn hỗ trợ, chăm lo cho các em học sinh dân tộc, giúp các em vượt qua khó khăn để học tập tốt.

- Hăng hái, trách nhiệm trong công tác giảng dạy và quản lý. Đưa ra nhiều sáng kiến trong công tác chuyên môn, như: “Sử dụng phương pháp tình huống và giảng dạy pháp luật, môn GDCD lớp 12” được Hội đồng khoa học ngành tặng Giấy khen.

- Trên cương vị Chủ tịch Hội chữ thập đỏ, Hội khuyến học nhà trường, có nhiều nỗ lực thực hiện các chức năng nhiệm vụ trong chăm sóc, khuyến khích học sinh của trường hăng hái học tập.
	​- Danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” cáp tỉnh các năm 2005-2012

- Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2010-2011

- Bằng khen của TW Đoàn năm 2006 - 2009 
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	Nghệ An
	Lê Minh Giang

0904 777 199


	10/5/1980

Kinh
	
	Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh, Nghệ An.
	- Các ý tưởng sáng kiến : 

+ Ý tưởng xây dựng phần mềm quản lý đoàn viên, hội viên trường Đại học Vinh.

+ Quản lý đoàn viên, hội viên theo phân cấp chi đoàn, chi hội – mô hình hoạt động hiệu quả

+ Ý tưởng “Phát triển Câu lạc bộ đội nhóm - một hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên hiệu quả”.

- Thành tích nổi bật :

+ Thành lập duy trì hoạt động của các CLB đội nhóm trong đoàn viên sinh viên, phát huy vai trò của CLB đội nhóm trong đoàn kết tập hợp thanh niên.

+ Đề xuất một số giải pháp phát triển các CLB đội nhóm trong sinh viên: Xác định nội dung, hình thức sinh hoạt tương ứng; Lập kế hoạch cụ thể và phân công chuẩn bị chu đáo; Tiến hành theo kế hoạch đã định, trong quá trình tiến hành nên linh hoạt điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện cụ thể.
	- Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn năm học 2003-2004, 2010.

-  Ba lần được tặng Bằng khen của trung ương hội sinh viên.

- Bằng khen của UBND Tỉnh năm 2009.

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2010, 2011.
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	Thừa Thiên – Huế
	1. Lê Thị Mận
	
	02/9/1985

Kinh 
	Giáo viên, Bí thư Chi đoàn Trường Mầm non Sao Mai, Lộc Trì, Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế
	- Hoạt động Đoàn – Hội tại đơn vị: Là Bí thư chi đoàn, bản thân đã chủ động đề xuất tổ chức nhiều hoạt động trong đoàn viên thanh niên nhà trường như: tháng thi đua Dạy tốt – Học tốt; vận động đoàn viên hưởng ứng cuộc vận động “Sống, làm việc, học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổ chức các hội diễn văn nghệ do cô và cháu thể hiện, các hoạt động thể dục thể thao…

- Thành tích: Xác định môi trường là nơi nuôi dưỡng con người cả về thể chất, tinh thần, nhưng cũng chính con người trong quá trình tồn tại và phát triển đã khai thács cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, làm mất cân bằng sinh thái, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Chính vì vậy giáo dục bảo vệ môi trường phải được tiến hành ngay từ tuổi ấu thơ nhằm hình thành cho trẻ thói quen bảo vệ môi trường. Bản thân đã đề xuất, thực hiện kế hoạc xây dựng môi trường “Xanh – sạch – đẹp – an toàn – thân thiện” với sự phối hợp của các bậc phụ huynh và các lực lượng xã hội tại địa phương. Sau 01 năm thực hiện, mô hình đã được nhà trường và Phòng GDĐT huyện đánh giá cao.
	- Giấy khen của BCH Công đoàn huyện Phú Lộc năm học 2009 – 2010

- Giải nhì Hội thi Giáo án điện tử tỉnh Thừa Thiên – Huế năm học 2009 – 2010 do Sở GDĐT tổ chức.
- Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm học 2008 – 2009, 2010 – 2011.

- Giấy khen của BCH Đoàn huyện Phú Lộc nhiệm kỳ 2006 – 2011
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	2. Trần Thị Tú

0984.775805

054.3820438
	 
	01/10/1984

Kinh
	- Trưởng Phòng PTN Chuyên đề Khí và Vi sinh Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học – Đại học Huế
- Bí thư Chi đoàn cơ sở Viện
	 - Tham gia hoạt động Đoàn, Hội tại đơn vị: Tham gia nhiều hoạt động do Chi đoàn, Đoàn vấp trên tổ chức.

- Thành tích:

+ Đã tham gia 02 đề tài cấp Bộ, 02 đề tài cấp cơ sở Viện và đang triển khai đề tài cấp cơ sở Đại học Huế.

+ Là thư ký, điều phối viên hoặc thành viên thực hiện chính hơn 30 báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) , đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), đề án bảo vệ môi trường, trong đó có các chương trình hợp tác với các tổ chức nước ngoài.

+ Điều phối viên của Dự án “Nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ nguồn nước và đề xuất giải pháp cải thiện lượng nước soogn Kim Đôi, tỉnh Thừa Thiên – Huế” (2010) do Quỹ Unilever Việt Nam tài trợ

+ Thành viên chính tư vấn môi trường cho 02 dự án xử lý nước thải môi trường làng nghề của tỉnh Thừa Thiên – Huế.

+ Đọc và phản biện một số bài báo khoa học, đề tài nghiên cứu; đăng tải 06 bài báo khoa học trên các kỷ yếu Hội thảo khoa học, tuyển tập báo cáo nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài.
	- Danh hiệu Lao động tiên tiến các năm từ 2006 đến 2012.

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2009 – 2010.

- Giấy khen của Viện trưởng Viện TNMT & CNSH - Đại học Huế năm học 2009 - 2010

- Giấy khen của Đoàn Đại học Huế nhiệm kỳ 2009 – 2011, nhiệm kỳ 2011 – 2013.

	CỤM DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
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	Đà Nẵng
	1. Vũ Phan Huấn

0983.421980
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	
	Công ty Thí nghiệm điện Miền Trung
	Một số ý tưởng, sáng kiến trong quá trình công tác:

- Xây dựng đặc tính thử nghiệm rơle so lệch Nari China RCS 9679 năm 2011.

- Chế tạo bộ điện trở mẫu RE100 phục vụ cho công tác thí nghiệm năm 2010.

- Cải tạo nguyên lí ứng dụng mạch nhị thứ cho rơle RCS 9611C theo tiêu chuẩn Nari China năm 2010.

- Cải tạo nguyên lí ứng dụng chức năng sa thải phụ tải theo tần số dựa trên cấu hình logic của rơle Areva P142 năm 2010

- Chế tạo hợp bộ kỹ thuật số phát giá trị điện trở mẫu phục vụ công tác thí nghiệm năm 2009.

- Cấu hình chức năng giám sát trạng thái MC không đồng pha trên rơle Areva P132 năm 2009.

- Công cụ tính chọn thông số cài đặt rơle RPH2 điều khiển thời điểm đóng, cắt hệ thống tụ bù năm 2008
	- Bằng khen của Trung ương Đoàn: về sáng tạo trẻ 2011; Hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 11

- Bằng khen của UBND TP. Đà Nẵng 2012

- Các hình thức khen thưởng khác.
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	2. Nguyễn Thị Phương Ngân


	
	24/11/1982

Kinh 
	Bí thư Chi đoàn Thanh tra Nội vụ Phòng Nội vụ Hòa Vang
	- Hoạt động Đoàn, Hội tại đơn vị: Là Bí thư Chi đoàn, bản thân đã tham mưu với Chi bộ phối hợp với chính quyền và công đoàn cơ quan tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa: trao quà cho gia đình nạn nhân chất độc da cam hàng quý; tặng quà, thắp nến tri ân anh hùn liệt sĩ…

- Thành tích: Xuất phát từ thực tiễn công tác và yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn, bản thân đã nghiên cứu đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công việc, góp phần xây dựng ngành ngày một vững mạnh, cụ thể: Năm 2010, ban hành Sổ tay Nhật ký công tác dành cho cán bộ, công chức thuộc huyện; Năm 2011, ban hành Quy trình thực hiện các đầu công việc dành cho cấp xã, Quy trình các bước tiến hành thực hiện cuộc bầu cử Đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2011 – 2016; Năm 2012, ban hành Quy chế phân cấp quản lý cán bộ xã (đang dự thảo).

Quá trình thực hiện ý tưởng luôn nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện của lãnh đạo đơn vị và chi bộ. Các sáng kiến được đánh giá cao và triển khai áp dụng trên địa bàn toàn huyện.
	- Chuyên viên, mã ngạch 01.003

- Bằng khen UBND thành phố 2010, 2011

- Chiến sĩ thi đua cơ sở 2009, 2010.

- UBND huyện tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 2008, 2011.

- Giấy khen Sở Nội vụ 2009, UBND huyện Hòa Vang 2011.
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	3. Phan Đình Thảo

0905.100300
	23/9/1979

Kinh 
	
	Phó Bí thư Đoàn Bệnh viện Đà Nẵng
	- Hoạt động Đoàn, Hội tại đơn vị: Là Phó Bí thư Đoàn Bệnh viện, bản thân luôn gương mẫu trong công tác chuyên môn và các phong trào của Đoàn. Tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tại vùng sâu, vùng xa.

- Thành tích: Có đóng góp tích cực vào thành tích của Khoa Can thiệp và phẫu thuật tim mạch Bệnh viện Đà Nẵng.

- Thành tích nổi bật: Trước thực trạng có rất nhiều trẻ em trên địa bàn Miền Trung và Tây nguyên bị bệnh tim mạch nhưng không được phát hiện chữa trị do điều kiện địa lý, kinh tế khó khăn, bản thân đã đề xuất ý tưởng tổ chức những đoàn khám trực tiếp tại địa phương để phát hiện những trẻ có chỉ định điều trị, sau đó kết hợp với các tổ chức từ thiện xã hội hỗ trợ kinh phí để đưa về BV Đà Nẵng phẫu thuật. Ý tưởng được Ban giám đốc BV ủng hộ nhiệt tình, trong 02 năm qua đã phát hiện và đưa về điều trị hơn 500 trẻ em trên địa bàn các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Nghệ An, Kon Tum… góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra, bản thân cũng được Ban Giám đốc BV tín nhiệm là một trong 04 phẫu thuật viên của Tổ phản ứng nhanh phẫu thuật cấp cứu tim mạch do BV thành lập tháng 02/2012.

Tích cực tham gia phong trào nghiên cứu khoa học tại BV, hiện đang thực hiện đề tài “Nghiên cứu kết quả bước đầu điều trị phẫu thuật bệnh lý Thông nhĩ thất tại BV Đà Nẵng”. Qua quá trình công tác đã được Ban Giám đốc BV ghi nhận, động viên khen ngợi.
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	4. Lê Hoàng Phúc

0937.670546
	18/11/1987

Kinh 
	
	Bí thư Chi đoàn Sở Nội vụ Đà Nẵng
	- Đoàn viên thanh niên tại Chi đoàn tích cực tham mưu cho lãnh đạo Sở triển khai có hiệu quả các hoạt động về CCHC như xây dựng các phần mềm, triển khai hệ thống theo dõi, đánh giá kết quả công tác CCHC, xây dựng mô hình “một cửa điện tử”…

- Năm 2011, nghiên cứu cải tiến chế độ báo cáo công tác CCHC theo hình thức văn bản sang hình thức báo cáo trực tuyến qua mạng và triển khai thực hiện, được xếp loại B.

+ Năm 2012, xây dựng bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng CCHC mới; hoàn thành bảng mô tả chức năng phần mềm phục vụ công tác theo dõi, đánh giá CCHC chung trên địa bàn thành phố; chủ trì xây dựng bộ tiêu chí đánh giá công chức tiếp nhận và trả kết quả của các đơn vị, Bộ tiêu chí đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công của các đơn vị; nghiên cứu và tổng hợp đề xuất Sở đăng ký hơn 40 nội dung về “nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn” trong CCHC nội bộ Sở Nội vụ.
	- Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố về hoàn 1151thành xuất sắc nhiệm vụ 2010 – 2011

- Giấy khen của Giám đốc Sở Nội vụ 2011

- Các hình thức khen thưởng khác
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	Quảng Nam
	Lê Quốc Bảo

0914 062 612
	1/1/1984

Kinh
	
	Phó Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Tây Giang
	- Bản thân đã có ý tưởng sáng kiến và tham gia cải cách hành chính tại cơ quan đơn vị như: Đổi mới công tác thẩm định phương án và định hướng áp dụng một số biểu, mẫu, biên bản phục vụ việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo hướng tinh gọn về hồ sơ, súc tích về nội dung và chất lượng.

- Ứng dụng công nghệ GIS để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai khu trung tâm hành chính Huyện, xây dựng bộ hồ sơ địa chính, bộ cơ sở dữ liệu đất đai theo hướng khoa học hiện đại.

- Xây dựng đề cương dự án thành lập tiểu khu bảo tồn loài gỗ Pơmu.

- Xây dựng đề án Nông thôn mới tại các xã: Axan, Anong, Atieng, Dang, Grai.

- Phối hợp với công ty TNHH Địa chất Quảng Nam tiến hành điều tra, thăm dò và hoàn thành đề án đánh giá trữ lượng mỏ đất sét.
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	Bình Định
	Nguyễn Đỗ Thị Lộc
	
	24/6/1977

Kinh
	Bí thư chi đoàn Ngân hàng; Phó trưởng Phòng Hành chính nhân sự, Ngân hàng nhà nước, Chi nhánh Tỉnh Bình Định
	- Hoạt động đoàn: Hoàn thành tốt nhiệm vụ là đoàn viên, chương trình công tác năm thanh niên 2011; Tích tham mưu cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động của Đoàn; Triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào của đơn vị cũng như đoàn cấp trên tổ chức.

- Thành tích công tác:

+ Làm chủ đề tài sáng kiến: “Thống kê và nhập liệu các thủ tục hành chính thực hiện tại ngân hàng nhà nước chi nhánh Bình Định”

+ Tham gia và chỉ đạo thực hiện đề tài sáng kiến: “Kiểm tra kết nối liên thông han toán thẻ qua hệ thống POS đối với các TCTD có tham gia kết nối trên địa bàn Tỉnh”.

+ Chủ động đề xuất với lãnh đạo cơ quan đăng ký các đề tài chuyên môn nghiệp vụ, tham gia cải cách hành chính tại cơ quan đơn vị.
	- Chiến sĩ thi đua cơ sở 2008, 2009, 2010, 2011.

- Bằng khen của Ngân hành nhà nước Việt Nam.

- Bằng khen của UBND Tỉnh.
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	Phú Yên
	Huỳnh Mỹ Phong

0913 939 636
	1/7/1980

Kinh
	
	- BQL Dự án chuyên ngành giao thông, Sở GTVT Phú Yên.
- Bí thư chi đoàn Sở GTVT, Ủy viên BCH đoàn khối các cơ quan Tỉnh
	- Tham gia hoạt động đoàn: tích cực trong các hoạt động của Đoàn, công đoàn; chủ động tổ chức và tham gia các giải thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ tại cơ quan đơn vị.

- Thành tích công tác:

+ Các ý tưởng, sánh kiến: Nhanh nhạy trong việc giải quyết vấn đề hư hỏng trạm trộn bê tông xi măng trong quá trình đổ bê tông Super T cầu Hùng Vương bằng cách điều động sử dụng trạm trộn khác thay thế, đảm bảo tiến độ công trình. Đề xuất trong việc áp dụng đơn giá tổng hợp thay cho đơn giá chi tiết trong quá trình điều hành các tiểu dự án. Ứng dụng phần mềm Webdh trong việc quản lý công văn tại Văn phòng Sở GTVT.

+ Thành tích nổi bật  trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn tham gai cải cách hành chính tại cơ quan đơn vị là việc thực hiện công trình thanh niên: ứng dụng phần mềm Webdh cho Văn phòng sở GTVT để quản lý công văn đi và đến, tiết kiệm thời gian và đem lại hiệu quả công việc.
	- Năm 2007, 2009, 2012 Sở GTVT tặng giấy khen.

- 2008, 2011 UBND Tỉnh tặng Bằng khen.

- 2010, 2011 Tỉnh đoàn và Đoàn khối cơ quan Tỉnh tặng giấy khen.
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	Khánh Hòa
	Trần Gia Văn

0935 064 679
	9/7/1980
	
	- Phó trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Sở Văn hóa thể thao du lịch Khánh  Hòa

- Phó Bí thư đoàn khối cơ quan Tỉnh, Phó bí thư chi bộ Khối quản lý nhà nước 1.
	- Cùng BCH Đoàn đơn vị giữ vững vị trí dẫn đầu phong trào thi đua của Đoàn khối cơ quan Tỉnh.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển ngành hàng năm, đảm bảo kinh phí để các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tham mưu thực hiện giao quyền tự chủ tài chính cho các cơ quan đơn vị.

- Thực hiện việc tổ chức xét duyệt quyết toán hàng năm, tổng hợp quyết toán toàn ngành trước thời hạn.

- Triển khai thực hiện phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp cho toàn ngành.

- Tham mưu lập kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hóa.

- Phối hợp với các bộ phận tham mưu và triển khai thực hiện thành công những sự kiện lễ hội chính trị lớn như: Festival biển 2005, 2007, 2009, 2011.
	- Bằng khen của Trung ương Đoàn năm 2010, 2011.

- Bằng khen của Bộ Văn hóa TT- DL.

- Bằng khen của UBND Tỉnh, Tỉnh đoàn Khánh Hòa.

 - Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở 5 năm liền.

	CỤM TÂY NGUYÊN
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	Đắk Nông
	Trần Thanh Phong

0944989998
	26/10/1980
	
	Phòng Kê khai và Kế toán Thuế, Cục thuế Đăk Nông.
	- Với vai trò Bí thư chi đoàn Phòng Kê khai và Kế toán Thuế, tích cực tham gia ý kiến giúp BCH Chi Đoàn cải tiến nội dung sinh hoạt chi Đoàn. Vận động đoàn viên tích cực tham gia cuộc vận động “Thanh niên với nếp sống đẹp”, chương trình rèn luyện Đoàn viên, giúp chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và liên tục nhận được khen thưởng từ cấp trên.

- Trong quá trình công tác chuyên môn, liên tục đóng góp nhiều ý kiến nâng cao chất lượng công việc:

 + Sáng kiến “Quản lý các đơn vị vãng lai bằng cách tạo ta Mã số thuế vãng lai ảo” năm 2006

 + Sáng kiến “Nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ hồ sơ khai thuế từng doanh nghiệp” năm 2007;

 + Sáng kiến “Chương trình cải tiến công việc Quản lý thuế” năm 2008;

+Sáng kiến “Chủ động chỉ đạo triển khai HIện đại hóa thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đăk Nông” năm 2011 đạt giải nhất ngành thuế và được Tổng cục thuế công nhận….
	- Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế vì thành tích công tác xuất sắc năm 2006, 2008, 2011

- Bằng khen của Bộ trưởng bộ Tài chính vì thành tích xuất sắc năm 2006-2007.

- Chiến sỹ thi đua ngành tài chính từ năm 2006-2008.
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	Đắk Lắk
	Phạm Thị Hồng Nhung

0938.697779
	
	01/01/1981

Kinh 
	Phóng viên Đài PT-TH Đắk Lắk
	- Hoạt động Đoàn, Hội tại đơn vị: Với vai trò là UV BCH Đoàn cơ sở, bản thân luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tập hợp đoàn viên thanh niên, cán bộ viên chức trong phòng tham gia tích cực, hiệu quả các phong trào hoạt động đoàn thể của Đài và Đoàn cấp trên. Hàng năm, Đoàn cơ sở Đài đều đạt danh hiệu Vững mạnh xuất sắc.

- Thành tích:

+ Tháng 4/2009, xây dựng Chương trình tương tác mới trên truyền hình với tên gọi “Nâng cánh ước mơ” và trực tiếp viết kịch bản cho chương trình. Đây là chương trình nhân đạo nhằm giúp cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh một phần kinh phí để xây nhà, giúp học sinh nghèo tiếp tục được đến trường. Đến nay, chương trình đã trao 26 suất học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ xây 15 căn nhà với tổng số tiền gần 2 tỉ đồng.

+ Năm 2010, phụ trách chuyên mục “Khoa học kỹ thuật với nhà nông”; tham gia thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp “Nhịp cầu nhà nông”, năm 2011 đổi tên thành “Đồng hành và chia sẻ”. Qua 21 chương trình phát sóng, với sức lan tỏa của chương trình đã góp phần tạo nguồn lực thúc đẩy gia tăng năng suất, trang bị thêm kỹ năng sản xuất chăn nuôi cho bà con và hiện thực hóa ý tưởng làm giàu từ những mô hình canh tác hiệu quả.
	- Bằng khen của Bộ Thông tin Truyền thông vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2010.

- Huy chương Bạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 31 năm 2011 với tác phẩm: Câu lạc bộ “Lá chuối”.

- Giải B Liên hoan Phát thanh – Truyền hình tỉnh Đắk Lắk năm 2012.
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	Lâm Đồng
	Đào Vĩnh Lộc

0906542727
	27/8/1982
	
	Giảng viên khoa Khoa học môi trường, Đại học Yersin Đà Lạt
	- Với vai trò là Bí thư Đoàn khoa Môi trường 2, luôn có nhiều cố gắng đẩy mạnh hoạt động Đoàn – Hội của khoa, phát huy sức sáng tạo, tinh thần hăng hái đồng thời chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho ĐVTN trong trường: hoạt động “Giờ Trái đất”; “Triển lãm nghệ thuật từ rác”…

 - Là chủ nhiệm đề tài khoa học: Nghiên cứu xử lý Nitơ trong nước rỉ rác bằng mô hình Snap với giá thể Biofix- được báo cáo tại hội thảo quốc tế kỹ thuật IES 2012 Nhật Bản và được xuất bản tại nhiều tạp chí khao học các nước. Có nhiều đóng góp cho công tác giảng dạy tại nhà trường.
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	Gia Lai
	Nguyễn Thị Thủy

0163 233 224


	
	7/7/1982

Kinh
	Bí thư chi đoàn Trường tiểu học Chư-Gu, Krong Pa, Gia Lai
	- Tổ chức tốt phong trào thi đua học tập của học sinh, hỗ trợ học sinh nghèo, chăm lo đời sống cho học sinh, cảm hóa được thanh thiếu niên chậm tiến.

- Đi đầu trong phong trào thi đua học tốt, dạy tốt, thực hiện tốt cuộc vận động “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, mỗi thầy cô là một tấm gương sáng về đạo đức, về tự học và sáng tạo”.

- Trong công tác Đoàn, Đội, có 02 sáng kiến kinh nghiệm về công tác “Duy trì sĩ số”. Sáng kiến đã góp phần giúp học sinh học tập tốt, hiệu quả dạy và học được nâng cao.
	- Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn năm 2007, 2008.

- Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua năm 2007.

- Giấy khen của Huyện đoàn và UBND huyện.
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	Kon Tum
	Nguyễn Thị Mai Hương
	
	19/7/1980
	Bí thư huyện đoàn Đăk Hà, Chủ tịch Hội đồng đội huyện.
	- Là Bí thư Huyện đoàn, luôn chủ động trong công việc, phát huy năng lực sáng tạo, tinh thần đoàn kết của đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác đoàn và phong trào TTN trong toàn huyện; chỉ đạo triển khai đồng bộ đến các tổ chức cơ sở Đoàn xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức các hoạt động phù hợp với từng đơn vị, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn và phát triển đoàn viên, hội viên...

- Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo hoạt động hè hàng năm, tổ chức tập luyện và tham gia các hoạt động của Tỉnh.

- Là đại biểu HĐND huyện.
	- Bằng khen của Thủ Tướng chính phủ.

- Bằng khen của TW Đoàn,

- 02 Bằng khen của UBND Tỉnh.

- Bằng khen của LĐLĐ Tỉnh.

- Bằng khen của Hội đồng Đội TW

	CỤM ĐÔNG NAM BỘ
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	TP. Hồ Chí Minh
	1. Nguyễn Thị Hiền

0908.760426
	
	25/10/1981

Kinh 
	- Trưởng phòng Giáo dục tư vấn và Dạy nghề, Trung tâm Giáo dục dạy nghề và giải quyết việc làm Nhị Xuân, Lực lượng TNXP TP. HCM

- Bí thư Đoàn cơ sở Trung tâm
	- Hoạt động Đoàn, Hội tại đơn vị: Có nhiều sáng kiến, hiến kết trong việc tổ chức các hoạt động cho Đoàn, Hội; tiên phong, xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên, hoàn thành tốt vai trò lãnh đạo Đoàn cơ sở (Đoàn cơ sở được công nhận là cơ sở Đoàn xuất sắc từ 2008 đến 2011).
- Thành tích: 

+ Hiến kế “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chuyên đề phục hồi hành vi nhân cách cho thanh niên cai nghiện ma túy”.
+ Trong công tác quản lý giáo dục học viên cai nghiện ma túy, việc nắm bắt tư tưởng, tham vấn tâm lý là rất quan trọng. Bản thân đã đề xuất áp dụng mô hình “Nâng cao kiến thức kỹ năng tham vấn cho cán bộ nhân viên”.

+ Hưởng ứng đợt vận động của UBND TP. HCM “Năm 2009 – Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” đã tham mưu mô hình “Nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử cho CBNV-NLĐ-HV” và các hoạt động thi đua chủ để “Năm 2010 – Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị - Mỹ quan đô thị” tại TT Nhị Xuân như: “Nét đẹp người cán bộ công chức TT Nhị Xuân”, “Công sở sạch đẹp – An toàn – Lịch sự”, “Nét đẹp học viên”…

+ Hưởng ứng đợt vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng cho thanh niên tại TT, đã hiến kế mô hình “Đoàn viên thanh niên, học viên, người sáu cai Trung tâm tích cực học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với các hoạt động như: kể chuyện về Bác, viết bài cảm nhận về Bác, xem phim tư liệu; tổ chức diễn đàn về vai trò của ĐVTN trong việc thực hành tiết kiệm; thực hiện Nhật ký làm theo Bác; xây dựng tủ sách Hồ Chí Minh…

+ Đối với chương trình giáo dục cho học viên cai nghiện, bản thân tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đời sống văn hóa tinh thần cho TN nghiện ma túy”.

+ Chuẩn hóa quy trình, các thủ tục trong việc tiếp nhân thân đến liên hệ giải quyết công việc.
	- Bằng khen của UBND TP năm 2006 – 2007, 2008 – 2009.

- Danh hiệu “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” TP. HCM 2010, 2012.

- Danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2010. 2012 do TW Đoàn trao tặng.

- Bằng khen của TW Đoàn: năm 2009, 2010, 2011; giai đoạn 2007 – 2012; nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn; Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi lần 1 – 2009.

- Chiến sĩ thi đua cấp thành phố 2008.

- Nhiều hình thức khen thưởng khác.
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	2. Lê Thị Thu Hằng

0908.028959
	
	13/8/1984

Kinh 
	Phó Chủ tịch UBND Phường 7, Quận Phú Nhuận
	- Hoạt động Đoàn, Hội tại đơn vị: tham gia tích cực các hoạt động do Đoàn, Hội tại cơ quan và cấp trên tổ chức; tham gia 4 năm liên tục cuộc thi Cán bộ công chức trẻ với công cuộc cải cách hành chính do Quận đoàn phát động đạt thành tích cao cho đơn vị. Khi là Bí thư Chi đoàn đã hoàn thành tốt vai trò của mình, góp phần thay đổi tích cực công tác tiếp dân tại đơn vị.

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

+ Tham mưu rà soát văn bản quy phạm pháp luật từ năm 1976 – 2008 để đưa ra các kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung thay thế văn bản không còn phù hợp.

+ Thực hiện rà soát thủ tục hành chính liên quan đến công dân và tổ chức trên địa bàn phường so với bộ thủ tục hành chính chuẩn của TP. nhằm thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Đề án 30, giai đoạn 1 của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với bộ phận tiếp dân định hướng cho các bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân. Công tác tiếp dân được thay đổi đáng kể theo hướng tích cực và dần đi vào nề nếp so với trước đây, bản thân đã được UBND Quận Phú Nhuận khen thưởng.

+ Với vị trí là Phó Chủ tịch UBND Phướng phụ trách khối Văn hóa – Xã hội và quản lý khối Văn phòng, bản thân đã tham mưu cho Chủ tịch UBND Phường công tác CCHC, hoạt động của cơ chế “một cửa” và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại phường. Đến nay, UBND phường đã cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trên 12 lĩnh vực từ năm 2010 và duy trì đến nay.
	- Danh hiệu “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” TP. HCM 2010.

- Bằng khen của UBND TP. HCM có thành tích xuất sắc trong 02 năm liên tục 2009 – 2010.
- Giấy khen của UBND Quận Phú Nhuận 2009 về triển khai thực hiện Đề án 30; về đạt giải hội thi Công chức Tư pháp – Hộ tịch giỏi phường.

- Chiến sĩ thi đua cơ sở 2010, 2011.

- Chiến sĩ thi đua cấp thành phố 2011.

- Nhiều hình thức khen thưởng khác.

	50 
	
	3. Nguyễn Thị Thanh Xuân

0937.870879
	
	24/7/1981

Kinh 
	Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan TP. HCM
	- Hoạt động Đoàn, Hội tại đơn vị: Chi đoàn Chi cục Hải quan sân bay là lực lượng xung kích trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Đoàn viên chi đoàn đã trực tiếp phát hiện và tham gia phối hợp, hỗ trợ trong việc ngăn chặn kịp thời nhiều trường hợp vi phạm có tính chất nghiêm trọng từ hàng hóa có giá trị cao như kim cương, điện thoại, mỹ phẩm… đến vũ khí, đạn dược, tài liệu phản động, quân trang quân dụng quân đội Mỹ thuộc danh mục cấm nhập khẩu.

- Thành tích công tác: 

+ Tham gia xây dựng tờ rơi Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với người nhập cảnh, xuất cảnh được trình bày song ngữ Việt – Anh. Tờ rơi được cấp phát miễn phí cho hành khách, là phương tiện tuyên truyền thông tin hiệu quả.

+ Tham gia xây dựng chương trình tập hợp và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật theo từng chuyên đề, phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ của Đội thủ tục hành lý nhập khẩu. Mỗi cán bộ công chức đều có một bộ các văn bản liên quan đến từng chuyên đề, lĩnh vực có thể dễ dàng nghiên cứu và ứng dụng vào thực tiễn.

+ Đối với công tác báo cáo, địa bàn hoạt động của Chi cục rất lớn và phức tạp, có rất nhiều loại báo cáo định kỳ ngày, tuần, tháng, quý… và báo cáo đột xuất phục vụ công tác thống kê; số liệu báo cáo liên quan đến nhiều mảng nghiệp vụ khác nhau do nhiều công chức phụ trách; bên cạnh đó Chi cục hải quan thường xuyên đón và làm việc với nhiều Đoàn công tác của Tổng cục, Cục Hải quan thành phố nên công tác báo cáo cần kịp thời, chính xác. Bản thân đã cùng nhóm sáng kiến thực hiện cải tiến công tác báo cáo, đảm bảo báo cáo nhanh chóng, kịp thời đầy đủ bằng chương trình hệ thống và nhắc việc thực hiện báo cáo giúp cập nhật hệ thống được tất cả báo cáo. Chương trình giúp công chức có thể báo cáo dễ dàng theo dõi nhiệm vụ được giao; cập nhật lịch họp, lịch công tác, lịch trực hay các nội dung nhắc việc trong thời gian tới.
	- Danh hiệu “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” TP. HCM 2010.

- Chiến sĩ thi đua cơ sở 2010, 2011.

- Danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác do Trung ương Đoàn trao tặng năm 2012.

	51 
	
	4. Lê Minh Trung

0909.222114
	27/12/1981

Kinh 
	
	- Công chức Trung tâm Dữ liệu và Công nghệ thông tin,Cục Hải quan TP. HCM

- Phó Bí thư Đoàn cơ sở Cục Hải quan TP. HCM
	- Đoàn cơ sở Cục Hải quan TP. HCM luôn có những hoạt động thiết thực và đẩy mạnh các nộ dung hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành; cụ thể nhất là chương trình “Đoàn xung kích tham gia cải cách hành chính”, nâng dần chất lượng phục vụ người dân, là những cán bộ công chức trẻ giỏi, thân thiện.

- Thành tích triển khai nhiệm vụ chuyên môn:

+ Năm 2008, xuất phát từ nhu cầu trao đổi, chia sẻ thông tin tài liệu thu thập được trong quá trình công tác của các cán bộ công chức tại đơn vị và trực thuộc Cục Hải quan TP. HCM, bản thân đã thực hiện sáng kiến “Xây dựng hệ thống File Server” để hỗ trợ việc trao đổi và chia sẻ các tài liệu, thông tin của công chức trên môi trường mạng phục vụ hơn 2.000 cán bộ công chức tại Cục Hải quan TP. HCM.

+ Năm 2009, sáng kiến “Xây dựng giải pháp Terminal Services” hỗ trợ việc xử lý công việc qua môi trường mạng internet cho 05 Đội thủ tục thuộc Chi cục Hải quan Bưu điện; xây dựng và triển khai phần mềm giám sát hệ thống Solawinds tại Trung tâm Dữ liệu và CNTT giúp giám sát hơn 2.000 máy trạm, 180 máy chủ và hơn 100 đường truyền số liệu WAN tại Cục Hải quan TP. HCM.

+ Năm 2010, thực hiện sáng kiến kỹ thuật xây dựng “Giải pháp bảo mật cho hệ thống mạng LAN tại Cục Hải quan TP. HCM” với 22 hệ thống LAN.

+ Năm 2011, xây dựng “Giải pháp load balancing cho đường truyền số liệu WAN” và “Giải pháp Etherchanel cho hệ thống mạng LAN”. Hai giải pháp này nhằm đảm bảo cho hệ thống mạng tại Cục Hải quan TP. HCM hoạt động liên tục 24/24 khi xảy ra sự cố thì hệ thống tự động chuyển đổi.

+ Sáng kiến “Xây dựng giải pháp Virtual Pirvate Netwrk (VPN) hỗ trợ việc xử lý công việc qua mạng internet” được đánh giá là có tính ứng dụng thực tế cao nhất vì giải pháp này ngoài việc sử dụng trên máy tính còn có thể sử dụng cho các thiết bị di động như Iphone, Ipad và Android.
	- Danh hiệu “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” TP. HCM 2010.

- Chiến sĩ thi đua cơ sở 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.

- Bằng khen của Bộ trưởng BTC 2012

- Nhiều hình thức khen thưởng khác.

	52 
	Bình Thuận
	Nguyễn Ngọc Bình

01298984098
	20/6/1983
	
	Giáo viên trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
	- Với vai trò là Bí thư Đoàn trường, tích cực tổ chức các hoạt động Đoàn cho ĐVTN tham gia, xây dựng nhiều mô hình sinh hoạt, học tập như “Nhóm bạn học tập”, “Đôi bạn cùng tiến”, tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB trong trường, tạo không gian sinh hoạt bổ ích thú vị cho đvtn

- Đóng góp nhiều ý tưởng sáng tạo cho hoạt động chuyên môn ở đơn vị. Tham gia nghiên cứu nhiều đề tài như: Đổi mới trong đánh giá kiểm tra chất lượng học sinh THPT; Tăng cường giáo dục kĩ năng sống trong chương trình HĐNGLL, Xây dựng kĩ năng sinh hoạt tập thể cho học sinh THPT…
	- Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 3 năm: 2009-2010-2011

- Huy hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2011 của Trung ương Đoàn.

	53 
	Đồng Nai
	Mai Duy Đạt

01668.370693
	15/9/1988

Kinh 
	
	Phòng Đào tạo, Đại học Lạc Hồng
	- Tham gia tích cực các hoạt động Đoàn – Hội tại đơn vị.

- Công tác tại trường từ năm 2010 đến nay với nhiều sáng kiến trong triển khai nhiệm vụ được giao.
	- Bằng khen UBND tỉnh 2010, 2011

- Giải khuyến khích Sáng tạo KHCN VN 2011

- Băng lao động sáng tạo LĐLĐ VN 2010

- Bằng khen của Tỉnh đoàn và các hình thức khen thưởng khác.

	54 
	Bà Rịa – Vũng Tàu
	Phạm Tuấn Anh

0909500499
	1982
	
	Trưởng Phòng An toàn hàng hải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền nam
	- Hoàn thiện đề tài “Xây dựng hệ thống giám sát báo hiệu hàng hải từ xa bằng công nghệ GSM” được Bộ Giao Thông vận tải đánh giá xuất sắc trong năm 2012.
- Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học “Thành lập hải đồ điện tử”.
	- Danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm miền Đông Nam bộ

- Bằng khen của Cục Hàng hải.
- Bằng khen của Bộ GTVT.
- Bằng khen của Trung ương Đoàn.

	55 
	Bình Dương
	Trần Hữu Duyên
	1980
	
	- Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bỉnh Dương

- Bí thư Chi đoàn cơ sở Tòa án
	Ý tưởng sáng kiến: áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý xử lý công việc đạt hiệu quả cao.
	- Chiến sỹ thi đua cơ sở, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh,
- Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
- Bằng khen của Trung ương Đoàn

	56 
	Bình Phước
	1. Phạm Ngọc Bình

0979.777438
	19/6/1981

Kinh 
	
	Nhân viên nông nghiệp, Nông trường Tân Hưng, Công ty CP Cao su Đồng Phú
	- Với vai trò là một nhân viên nông nghiệp, tham mưu cho ban lãnh đạo nông trường điều hành sản xuất nông nghiệp, tập huấn hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc và thu hoạch mủ cho cán bộ công nhân lao động, có các sáng kiến cải tiến trong việc áp dụng các quy trình kỹ thuật, thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc vườn cây cao su, tăng năng suất lao động và nâng cao thu nhập cho cán bộ, công nhân lao động.

- Là Bí thư Chi đoàn, dựa trên thế mạnh của đơn vị có nhiều quỹ đất, bản thân đã chỉ đạo ĐVTN nông trường tổ chức sản xuất phụ, xây dựng quỹ, hàng năm thu được từ 40 – 50 triệu đồng, được dùng để phát động các phong trào thi đua sản xuất, các hoạt động phong trào…
- Việc cải tiến quy trình, áp dụng máy móc, sử dụng linh hoạt nồng độ hóa chất hợp lý cho cây cao su, hàng năm tiết kiệm 15% chi phí sản xuất kinh doanh, thu nhập của cán bộ, công nhân lao động trong nông trường được đảm bảo.
	- Bằng khen của TW Đoàn 2010, 2011

- Bằng khen của UBND tỉnh
- Bằng khen của Tỉnh đoàn Bình Phước; LĐLĐ tỉnh Bình Phước

- Bằng khen của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 2011

- Các hình thức khen thưởng khác

	57 
	
	2. Nguyễn Vũ Phong An

0963 338 899


	13/6/1980

Kinh
	
	Nhân viên Phòng tổ chức và nhân sự, Công ty Điện lực Bình Phước

	- Bản thân luôn tham gia tích cực các hoạt động của Đoàn, Hội tại địa phương và đơn vị.

- Cá nhân đã xây dựng một số phần mềm và ý tưởng:

+ Phần mềm quản lý hồ sơ thi công công trình.

+ Phần mềm chiết tính điện kế.

+ Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương.

+ Phần mềm Hồ sơ thi công điện kế.
	- Bằng khen của Tập đoàn Điện lực.

- Bằng khen của UBND Tỉnh.

- Bằng khen của Đảng bộ tỉnh.

- Bằng khen của Tỉnh đoàn.

- Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ VN

- Danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

	58 
	Tây Ninh
	Nguyễn Trọng Thắng

0919.542929
	31/3/1979

Kinh
	
	Chuyên viên BHXH Tây Ninh
	Do đặc thù của ngành BHXH là phục vụ nhân dân, do vậy, với vai trò là Bí thư Chi đoàn, bản thân đã phát động ĐVTN Chi đoàn đăng ký cam kết thực hiện các phong trào “Ba trách nhiệm”, phong trào “Văn hóa doanh nghiệp – Văn minh công sở”, phong trào “Sáng tạo trẻ”; vận động ĐVTN tham gia CCHC tại đơn vị, trong đó mỗi ĐVTN đăng ký cam kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tận tâm, nhiệt tình, lịch sự khi tiếp dân… Các hoạt động triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực, được lãnh đạo đơn vị ghi nhận và đánh giá cao.
	- Danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác do TW Đoàn trao tặng

- Bằng khen của Tỉnh đoàn Tây Ninh 2010, 2011.

- Các hình thức khen thưởng khác

	CỤM ĐỒNG BẰNG SÔNG TIÊN

	59 
	Tiền Giang
	Nguyễn Hoàng Giang

0982211781
	11/7/1981
	
	Trường Cao đẳng nghề Tiền Giang
	- Trong thời gian là Bí thư Đoàn trường luôn tích cực, nỗ lực tổ chức các hoạt động Đoàn và hưởng ứng các phong trào do Đoàn cấp trên phát động.

- Tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đóng góp các sáng kiến “Xây dựng mạng LAN và hệ thống Email, FileServer nội bộ”, “Xây dựng Website trường cao đẳng nghề Tiền Giang”…
	- Danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2006-2008

- Bằng khen của chủ tịch UBND  tỉnh Tiền Giang năm 2010.

	60 
	Long An
	Tăng Thị Ngọc Em

0946 700 369
	
	10/5/1978

Kinh
	Phó Trưởng Phòng CNTT, Sở TT-TT Long An

Bí thư Chi đoàn cơ sở
	- Tham gia tốt các hoạt động Đoàn, Hội và công tác xã hội.

- Thành tích công tác:

+ Tham gia triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, phần mềm quản lý cán bộ công chức, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu CNTT, Bưu chính viễn thông, báo chí xuất bản trên địa bàn tỉnh; phần mềm quản lý một cửa phục vụ cho công tác quản lý, giải quyết thủ tục hành chính.
+ Triển khai tin học hóa tất cả quy trình giải quyết công việc của CBCC VC, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong toàn cơ quan.
	- Bằng khen của Bộ TTTT.

- Bằng khen của UBND Tỉnh.

- Danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2007, 2008, 2010, 2011.

- Giấy khen của Tỉnh đoàn, LĐLĐ tỉnh.

- Giấy khen của Sở TTTT.

	61 
	Đồng Tháp
	1. Hà Thanh Phong

0963.989892

067.2220103
	08/02/1978

Kinh 
	
	Kế toán trưởng Công ty Điện lực Đồng Tháp
	- Tích cực tham gia phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật của công ty, bản thân có 01 sáng kiến được công nhận năm 2011.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Năm 2012, hưởng ứng chương trình CCHC do Tổng Công ty phát động, đơn vị đã triển khai thành công việc ứng dụng Internet banking để thực hiện các giao dịch chuyển tiền nhằm tiết kiệm thời gian và đáp ứng yêu cầu quản lý dòng tiền của công ty.
	- Bằng khen của UBND tỉnh 2004, 2005, 2006, 2009.

- Bằng khen của Bộ Công thương 2010.

- Bằng khen của EVN 2011.

- Các hình thức khen thưởng khác.

	62 
	
	2. Phan Văn Chiến

01234.007935
	27/6/1986

Kinh 
	
	Bí thư Đoàn xã Tân Long, Thanh Bình, Đồng Tháp
	- Hoạt động Đoàn, Hội tại đơn vị: Thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Ba trách nhiệm” trong cán bộ công chức trẻ, bản thân đã có sáng kiến rút ngắn thời gian, tiến độ giải quyết hồ sơ, tham mưu giảm bớt các thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xung kích tham gia các hoạt động đoàn thể tại cơ quan, đơn vị với phương châm “Được người, được việc, được lòng dân”.

- Thành tích:

+ Xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh và tham gia các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng: bản thân đã mạnh dạn đề xuất thực hiện mô hình “Chi đoàn nông thôn có trên 45 đoàn viên và ít nhất 40% đoàn viên nữ” và thu được kết quả tích cực, được Đảng ủy, Huyện đoàn đánh giá cao và chọn làm báo cáo nhân rộng cấp huyện. Là Bí thư Xã đoàn luôn gần gũi với thanh niên, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như xây 04 Nhà nhân ái (tổng 96 triệu đồng), sửa chữa và làm mới 02 cây cầu, trồng 5 ngàn cây xanh cụm tuyến dân cư, xây dựng Quỹ Vì thanh niên vượt khó, thành lập 9 tổ hùn vốn xoay vòng với số tiền là 54 triệu, thành lập 01 CLB hiến máu tình nguyện với 86 thanh niên, tổ chức giới thiệu việc làm và học ghề cho 742 thanh niên… Vừa qua đã được đại diện Trung ương Đoàn đến thăm và tặng 5 bộ máy tỉnh để phổ cập tin học.

+ Phát động, chỉ đạo đoàn viên thanh niên tham gia cải cách hành chính: Vận động 100% cán bộ Đoàn, công chức viên chức trẻ đăng ký học tin học, ngoại ngữ và ứng dụng tin học vào công tác chuyên môn; xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả; đặc biệt vận động đoàn viên chi đoàn đăng ký việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và đã đạt hiệu quả tốt, thời gian giải quyết hồ sơ hành chính giảm còn một nửa so với ban đầu.
	- Bằng khen của Trung ương Đoàn: đạt Giải thưởng 26/3 năm 2010; thanh niên tình nguyện tiêu biểu khu vực Tây Nam Bộ 2010.

- Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ Công an trao tặng.

- Giấy khen của Tỉnh đoàn các năm từ 2008 đến 2011

- Nhiều hình thức khen thưởng khác.

	63 
	Trà Vinh
	Thái Thị Mỹ Dung

0916.131298
	
	16/10/1980
	- Văn phòng HĐND và UBND huyện Duyên Hải
- Uỷ viên Thường trực HĐND huyện
	Xuất phát từ những hạn chế trong công tác tuyên truyền giáo dục nói chung và trong TTN nói riêng, bản thân đã đề xuất ý tưởng ứng dụng phần mềm AVS Video Editor vào công tác tuyên truyền giáo dục, tạo hiệu ứng tốt cho các phong trào TTN. Việc ứng dụng phần mềm này đã được triển khai rộng rãi đến các liên đội THCS trên địa bàn huyện.
	- Bằng khen TW Đoàn 2011

- Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương

- Bằng khen Tỉnh đoàn Trà Vinh

- Bằng khen LĐLĐ Trà Vinh

- Các hình thức khen thưởng khác

	64 
	Bến Tre
	Trần Quốc Việt

0939.540707

0918.928599

075.3554577
	20/12/1979

Kinh 
	
	Phó Bí thư TT, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn Bến Tre
	- Là tấm gương tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại tỉnh.

- Sáng kiến trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên:

+ Nuôi heo rừng lai – giải pháp phát triển kinh tế và thoát nghèo cho thanh niên nông thôn. Sáng kiến được Trung ương Hội LHTNVN tặng Bằng khen.

+ Mô hình liên kết trong chăn nuôi, giải pháp phát triển kinh tế bền vững cho thanh niên nông thôn. Sáng kiến được tặng thưởng giải thưởng Lương Đình Của.

+ Tiêu chí đánh giá mức độ hài lòng của cán bộ được áp dụng tại cơ quan chuyên trách Tỉnh Đoàn.

+ Thực hiện công trình “Những đóa hoa trên mộ liệt sĩ”.
	- 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2005 – 2009

- Huân chương lao động hạng 3 do Chủ tịch nước tặng năm 2012.

- 03 Bằng khen của UBND tỉnh

- 04 Bằng khen của TW Đoàn

- 01 Bằng khen của TW Hội LHTNVN

- Các hình thức khen thưởng khác

	CỤM ĐỒNG BẰNG SÔNG HẬU

	65 
	Hậu Giang
	Trần Thế Lương

0939304304
	1984
	
	Văn phòng HĐND, UBND thành phố Vị Thanh
	- Ứng dụng tin học hóa trong hoạt động hành chính và vận hành phần mềm tin học hóa trong quản lý công và quản lý văn bản và hồ sơ công việc

- Đề tài “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống chia sẻ, bảo mật an toàn thông tin số” được UBND thành phố phê duyệt năm 2012.
	- Giải phần mềm sáng tạo cấp tỉnh 2008
-  Giải ba Cuộc thi Giáo viên sáng tạo toàn quốc do Microsoft VN và Bộ Giáo dục tổ chức 2009

-  Giải nhất Cuộc thi  Giáo viên sáng tạo toàn quốc 2010

	66 
	Sóc Trăng
	Lý Minh Chánh

0919.949.581
	8/8/1983
	
	Phòng kinh tế, UBND tỉnh Sóc Trăng
	- Bí thư chi Đoàn phòng Kinh tế, tổ chức nhiều hoạt động, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thu hút sự tham gia đông đảo của đoàn viên chi Đoàn,

- Là cán bộ kỹ thuật phụ trách trồng trọt, đã đóng góp nhiều ý tưởng sáng tạo cho lãnh đạo trong chỉ đạo thực hiện áp dụng cách sản xuất mới cho các cánh đồng mẫu, góp phần tăng cao năng suất, giảm chi phí và đã được áp dụng đại trà rộng rãi.
	- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2010, 2011. 

- Bằng khen thành tích xuất sắc của UBND tỉnh năm 2010-2011.
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	An Giang
	Nguyễn Công Kha

0918 807 793
	11/1/1980
	
	Trưởng Phòng quản lý công nghệ, Sở Khoa học và công nghệ An Giang
	- Tham gia tổ chức có hiệu quả việc chuyển giao công nghệ sản xuất nước tương sạnh không có 3MCPD cho các cơ sở sản xuất trong tỉnh.

- Tham gia xây dựng triển khai việc hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Tổ chức đoàn tham gia thành công Hội chợ công nghệ và thiết bị Việt Nam.

- Tham gia khảo sát các mô hình công nghệ mới trong và ngoài tỉnh có khả năng triển khai áp dụng tại tỉnh An Giang.

- Tham gia lãnh đạo chi đoàn đạt thành tích xuất sắc vững mạnh nhiều năm liền.

- Tham gia và hưởng ứng các cuộc vận động, các hoạt động đoàn và các phong trào hành động cách mạng do đoàn tổ chức
	- Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở 5 năm liên tục

- Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ.

- Bằng khen của UBND Tỉnh.
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	Bạc Liêu
	Bành Văn Nhẫn

0989.303494
	01/01/1983

Kinh 
	
	Trưởng Trại sản xuất giống Thủy sản nước mặn, Trung tâm Giống nông nghiệp – Thủy sản Bạc Liêu
	- Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều sáng kiến, cách làm thiết thực trong quá trình tổ chức sản xuất tại trại góp phần giảm chi phí sản xuất, đem lại hiệu quả cao hơn.

- Tổ chức thành công giống thẻ đuôi đỏ với nguồn bố mẹ tại trại. Được sự thống nhất và tạo điều kiện của lãnh đạo trung tâm, trại đang tổ chức nuôi tử nghiệm giống thẻ đuôi đỏ với hai hình thức là nuôi công nghiệp và nuôi quãng canh. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên tôm sú và tôm thẻ chân trắng như hiện nay thì thẻ đuôi đỏ có thể là đối tượng thay thế nhằm hạn chế rủi ro cho người nuôi vì thẻ đuôi đỏ tương đối dễ nuôi, tốc độ tăng trưởng nhanh, giá trị kinh tế cao.
	- Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm từ 2007 – 2011.

- Giấy khen của Tỉnh đoàn 2008

- Bằng khen của UBND tỉnh 2008

- Bằng khen của Bộ NN&PTNT 2010

- Các hình thức khen thưởng khác.
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	Cà Mau
	Mai Thị Thùy Trang

0918398979
	
	9/02/1980
	Ủy viên thường trực HĐND TP.  Cà Mau
	- Vai trò là Bí thư chi đoàn văn phòng HĐND và UBND TP. Cà Mau, tích cực nghiên cứu và tổ chức các hoạt động sinh hoạt Đoàn cho ĐVTN cơ quan, tham gia các phong trào do Đoàn cấp trên phát động một cách hiệu quả.

- Nỗ lực trong thực hiện công tác chuyên môn, cùng Thường trực HĐND điều hành các hoạt động của Hội đồng nhân dân. Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
	- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2006, 2008, 2010.

- Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2006- 2011

- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2012

- Bằng khen của TƯ Đoàn năm 2010-2012.

	CỤM ĐOÀN TRỰC THUỘC
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	Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương
	1. Phan Trường Giang

0915.323688
	27/10/1983

Kinh 
	
	- Phó Trưởng phòng, Vụ Hành chính - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng
- UV BCH Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng
	- Tham gia hoạt động Đoàn, Hội tại đơn vị: Tham gia đầy đủ các hoạt động đoàn thể tại đơn vị, các đợt học tập quán triệt Nghị quyết của Đảng, của Đoàn. Tham gia và đạt giải trong các cuộc thi sáng tạo trẻ do Đoàn TN VP TW Đảng tổ chức như: đạt giải Cuộc thi Tìm hiểu huyền thoại đường HCM trên biển 2011; giải nhất thi sáng tác biểu trưng Đoàn TN VP TW Đảng.

- Thành tích: Với tinh thần không ngừng tìm tòi, sáng tạo, tìm cách cải cách các khâu trong công việc để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, bản thân đã có nhiều ý tưởng, sáng kiến được ứng dụng vào công tác chuyên môn, góp phần cải cách hành chính, được lãnh đạo ghi nhận như:

+ Nghiên cứu, xây dựng và đưa vào sử dụng Phần mềm quản lý tài liệu đánh máy, in chụp của Vụ Hành chính.

+ Xây dựng và cải tiến thanh công cụ hỗ trợ soạn thảo văn bản. Sáng kiến này đã giảm bớt thời gian công việc và giúp cán bộ một số đơn vị trong cơ quan thuận tiện hơn trong quá trình soạn thảo văn bản, đảm bảo thể thức văn bản và được lãnh đạo các đơn vị đánh giá tốt.

+ Đề xuất phương án sử dụng màu và các định dạng đặc biệt để sửa chữa, phát hành các tài liệu quan trọng, có yêu cầu rất gấp về thời gian và phức tạp về nội dung trong quá trình phục vụ Tiểu Ban Cương lĩnh 91 chuẩn bị các tài liệu trình Đại hội XI.

+ Nghiên cứu, xây dựng Đề án bố trí chỗ ngồi của đại biểu dự Đại hội lần thứ XI của Đảng và phần mềm quản lý chỗ ngồi của các Đoàn Đại biểu, giúp thuận tiện cho việc phát tài liệu, giúp Đoàn Chủ tịch dễ định vị được vị trí của các Đoàn Đại biểu dự Đại hội.

+ Chủ trì xây dựng Phần mềm hỗ trợ việc theo dõi quá trình xử lý văn bản của Chánh Văn phòng và Văn phòng Thường trực Ban Bí thư theo yêu cầu của các đơn vị này.
	- Bằng khen của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng 2009

- Bằng khen của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng về đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 5 năm 2006 – 2010; thành tích xuất sắc trong đợt thi đua kỉ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, 80 năm ngày truyền thống VP TW Đảng và VP cấp ủy.

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 2009, 2010, 2011 do Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tặng.

- Bằng khen của Tiểu Ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

- Bằng khen của Đoàn Khối các CQTW năm 2011.
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	2. Nguyễn Xuân Dương

080.43533

0988.996699
	12/12/1981

Kinh 
	
	Chuyên viên Vụ Kinh tế Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ
	- Đoàn TN đơn vị đã tích cực động viên, khuyến khích đoàn viên thanh niên nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia CCHC gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…
- Kết quả công tác:

+ 2006 – 2008: tham gia cùng BQL Dự án nghiên cứu, đề xuất và đàm phán kêu gọi các dự án nâng cao năng lực mới phục vụ yêu cầu của VPCP và phụ trách công tác phát triển các dự án đối tác và nhà tài trợ nước ngoài như Cida Canada, DFID Vương quốc Anh, AusAid Australia, Microsoft.

+ 2008 – nay, theo dõi lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, hoạt động đầu tư gián tiếp trong nước và các hoạt động dịch vụ tài chính, chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Trong quá trình công tác đã tham gia với tư cách thành viên của các Tổ soạn thảo, Tổ biên tập và thẩm tra trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật như: tham gia thẩm tra Luật Ngân hàng Nhà nước VN, Luật Tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán; Nghị định 84/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán; Nghị định 85/2010/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; Nghị định của Chính phủ về chào bán cổ phiếu riêng lẻ, về quản lý hoạt động kinh doanh vàng…

+ Tham gia soạn thảo và biên tập trình Chính phủ ban hành các Nghị quyết quan trọng về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009, 2010, 2011, 2012…

+ Tham gia nghiên cứu khoa học, phối hợp với các Bộ, cơ quan xây dựng, soạn thảo và biên tập các Đề án về phát triển thị trường chứng khoán, Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015, Đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm, Đề án quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài…

+ Cùng với nhóm công tác báo cáo và thông tin kịp thời cho lãnh đạo Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ có ý kiến xử lý kịp thời các vấn đề “nóng” và “nhạy cảm” như: biến động tỉ giá, lãi suất, thị trường vàng; tình hình lạm phát; xử lý thanh khoản các ngân hàng… Các văn bản này đã có tác động kịp thời và hiệu quả đến thị trường tiền tệ, bảo đảm sự an toàn của hệ thống ngân hàng và tổ chức tín dụng.
	- Giấy khen của BCH Đảng bộ VPCP 2008.

- Bằng khen của Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012.

- Bằng khen của TW Đoàn 2006, 2011.
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	3. Hoàng Văn Hòa

0985522660
	26/3/1984
	
	Chuyên viên Ban Tổ chức, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
	- Với vai trò Phó Bí thư đoàn Khối cơ quan TƯ Đoàn, tích cực tham mưu và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động, mô hình nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho ĐVTN trong cơ quan, các hoạt động văn nghệ, thể thao, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn trong cơ quan thêm vững mạnh.

- Tích cực tham mưu trong công tác chuyên môn, đầu tư nghiên cứu, đề xuất nhiều sáng kiến phục vụ cho công tác chuyên trách.

- Đạt giải nhất hội thi Cán bộ công chức trẻ giỏi cơ quan Trung ương Đoàn năm 2012
	- Chứng nhận “Là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước cơ quan Trung ương Đoàn giai đoạn 2005 - 2010” của Ban Bí thư TƯ Đoàn

- Bằng khen của BCH TƯ Đoàn năm 2010, 2011, 2012 nhiệm kỳ 2007-2012.
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	Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương
	1. Nguyễn Thanh Hùng

0909.074282
	21/01/1984

Kinh 
	
	Xưởng Tự động hóa sản xuất, Xí nghiệp Khai thác Dầu khí, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
	- Với cương vị Bí thư Chi đoàn đã vận động ĐVTN tự nguyện đóng góp xây dựng nhà Đại đoàn kết năm 2011; quyên góp cho chương trình Nghĩa tình biên giới hải đảo năm 2012; đặc biệt Công trình thanh niên “Thiết kế tích hợp hệ thống điều khiển, giám sát an toàn, báo cháy báo khí giàn khai thác dầu khí RC3/RC1” đã được Trung ương Đoàn lựa chọ là 01 trong 10 công trình thanh niên tiêu biểu năm 2010.

- Ngoài công trình thanh niên trên, trong triển khai các nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị, bản thân đã có sáng kiến “Cải hoán hệ thống báo cháy báo khí trên các giàn MSP-1, 8,10, 11”. Kết quả đạt được của hai dự án này được công nhân và đánh giá cao qua các giải thưởng đã nhận đồng thời cũng mang lại hiệu quả kinh tế nhất định cho Liên doanh Vietsovpetro.
	- Danh hiệu Người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ III năm 2012 do TW Đoàn trao tặng

- Bằng khen TW Đoàn 2012

- Bằng lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ VN 2010

- Bằng khen của Đoàn Khối DNTW 2010

- Các hình thức khen thưởng khác.
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	2. Hoàng Danh Sơn

0985.632.401
	01/5/1985
	
	Quyền Trưởng Phòng Kế hoạch – Nông nghiệp, Công ty cổ phần cao su Lai Châu

	- Với vai trò là Bí thư Đoàn TN công ty, tích cực tổ chức các hoạt động Đoàn và các hình thức sinh hoạt cho ĐVTN trong công ty, tổ chức nhiều mô hình hoạt động sáng tạo như “Vườn cây thanh niên điển hình”, trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó tại địa phương, các buổi sinh hoạt nâng cao kỹ năng, kiến thức chuyên môn cho ĐVTN, hoạt động văn nghệ-thể thao sôi động trên nông trường cao su.

- Công tác chuyên môn luôn được hoàn thành xuất sắc vói tinh thần trách nhiệm cao, trực tiếp xây dựng các quy chế, quy trình công tác để tăng tính kỉ luật, tăng năng suất và chất lượng lao động. Tất cả các quy chế đều được lãnh đạo công ty đánh giá cao và áp dụng vào thực tiễn sản xuất.
	- Bằng khen của Đoàn Khối DNTW 2012.

- Bằng khen của UBTW Hội LHTN VN 2011.

- Danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác do TƯ Đoàn trao tặng 2011.
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	3. Nguyễn Quốc Thịnh

0986568899
	
	
	Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
	- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn các năm. Luôn tích cực nghiên cứu, đề xuất các ý tưởng sáng tạo trong thực hiện các mô hình hoạt động Đoàn. Có nhiều đóng góp, cống hiến trong công tác Đoàn của Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước. 
	- Bằng khen của Thủ tướng 2012

- Bằng khen của BCH TƯ Đoàn trao tặng năm 2009, 2010, 2011

- Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” do Ban Bí thư TƯ Đoàn trao tặng.
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	4. Nguyễn Vũ Thịnh

00856.31900410
	16/9/1981

Kinh 
	
	Giám đốc Nông trường Cao su Bachiang 4Công ty CP Cao su Việt – Lào, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
	- Là đơn vị hoạt động trên đất nước Lào thuộc dự án nông nghiệp đầu tiên của Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, với cương vị là giám đốc nông trường, bản thân đã tích cực nghiên cứu, tìm tòi để tiếp cận và giảng dạy kỹ thuật cho lực lượng lao động với hơn 80% là người Lào. Sau 7 năm hoạt động (2005), Công ty đã đạt kỷ lục 6 nhất: Tốc độ trồng mới nhanh nhất; tiết kiệm chi phí nhiều nhất; suất đầu tư cho 01 ha thấp nhất; cây trồng đạt tỉ lệ cao và sinh trưởng tốt nhất; bộ máy nhân sự gọn nhẹ nhưng hiệu quả tốt nhất; là Công ty Cao su trẻ nhất, điểm sáng trong chương trình hợp tác phát triển kinh tế của hai nước Việt – Lào và sử dụng lao động tại chỗ nhiều nhất.

- Bản thân luôn xác định trồng cao su trên đất Lào không chỉ vì lợi ích kinh tế, mà cao hơn là giúp đỡ nhân dân Lào anh em tại địa phương có thể cải thiện cuộc sống, làm cho mối quan hệ hữu nghị Lào – Việt ngày càng phát triển trên tầm cao mới.
	- Bằng khen của Bộ NN&PTNT 2006, 2008

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Lào 2008

- Giấy khen của Đoàn Tập đoàn CNCS VN

- Đang được xét thưởng Huân chương Lao động hạng 3, nước CHDCND Lào


BAN TỔ CHỨC
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